
PHỤ LỤC 

Yêu cầu báo giá gói thầu: : Gia công sản xuất, lắp dựng giá để đồ, bàn, tủ đựng 

dụng cụ y tế, xe đẩy đồ cho phòng mổ hữu trùng Trung tâm Y tế Na Rì năm 2025 

 

(Kèm theo Thư mời số:    /TM-TTYT ngày     tháng     năm 2025 

của Trung tâm Y tế Na Rì) 

 

TT Nội dụng công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

 I. KHOA NGOẠI:     

1 

Gia công, sản xuất lắp dựng giá để đồ 2 

tầng, bằng Inox khoa ngoại. kích thước dài 

= 0,5m, rộng =0,3m, cao = 0,6m, với kết 

cấu khung bằng Inox hộp 

15x15x1+10x10x1 

Cái 1   

2 

 Gia công sản xuất, lắp dựng giá để đồ 2 

tầng bằng Inox phòng mổ, kích thước 

dài = 1,8m, rộng = 0,4m, cao = 1m, Kết 

cấu khung bằng hộp Inox 

30x30x1+10x10x1  

Cái 1   

3 

 Gia công, sản xuất bàn phòng mổ bằng 

khung sắt + mặt bàn bằng đá Granít 

nhân tạo. Kích thước bàn dài = 1,2m, 

rộng =0,73m, cao = 0,76m. Kết cấu 

khung bằng sắt hộp mạ kẽm, hộp 

25x50x1,4 + sắt L30x30x3, mặt bàn 

bằng đá Granít nhân tạo màu đen  

Cái 1   

4 

 Gia công sản xuất xe để đồ bằng Inox, 

dài =1,5m, rộng =0,65m, cao =0,77m. 

Kết cấu khung bằng Inox 20x20x1+ 

bánh xe sắt bọc cao su D12  

Cái 1   

5 

 Gia công sản xuất, lắp dựng giá để đồ 3 

tầng phòng mổ bằng Inox, dài =1,8m, 

rộng = 0,42m, cao =2m. Kết cấu khung 

bằng Inox hộp 30x30x1+10x10x1)  

Cái 1   



6 

 Gia công sản xuất tủ 4 ngăn kéo bằng 

Inox có bánh xe sắt bọc cao su D100. 

Kết cấu bằng Inox tấm dày 0,8ly với 

chiều dài =0,8m, rộng =0,6m, cao 

=0,98m  

Cái 1   

 Tổng Cộng     

   Yêu cầu:  

   - Báo giá đúng thời gian quy định, có xác nhận của chủ cơ sở. 

  - Báo giá yêu cầu ghi rõ  thông tin chi tiết hàng hóa; bao gồm cả thuế và chi 

phí liên quan khác. 

 


